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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 31 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 HOA MAI 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 2 Bùi Thanh Tùng/PTSC 
00:00 Duy Bình 99 3.8 79 4559 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Nil 

02:00 Nhà Bè 08 2.3/4.3 104 6679 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 
03:30 Long Phú 16 4.6 112 5199 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Trần Đức Việt/Vitaco 

04:30 Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Trần Huy Hoàng/DKC 
05:30 Nhà Bè 08 3.0/4.0 104 6679 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Nguyễn Hữu Ngọc/Vitaco 
06:00 YANG A 4.5/5.7 156 15600 LS: 135;136 Tổng hợp Cầu 8 P0 Nguyễn Hữu Hải/LP 

08:00 Vũ Đình 135 3.5 102 6996 LS 136 Tổng hợp Klhu neo Cầu 8 Đỗ Tuấn Anh/Nil 
08:00 Thanh Thành đạt 89 5.2/7.6 194 50052 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT Thaco 
08:00 Hạ Long 09 3.0/4.0 104 4813 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

09:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp 2AQT 2QT Nil 

10:00 Việt Nhật 08 4.6/5.2 79 4201 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

10:00 Bảo Long 03 0.8/2.4 79 3291 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil/khi tàu PHÚC HẢI 19 

rời cầu 

10:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Hữu Hải/NSCC 
10:30 Thái Hà 89 1.0/3.0 79 3500 Nil CDXMNS Khu neo Jetty 1 Ngô Sỹ Trường/Nil 
11:00 Long Sơn 39 5.6 79 4154 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 P0 Nil 

11:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Lam Giang/HV 

11:30 Phúc Hải 19 5.5/6.5 98 5500 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 4 P0 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

11:30 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Bùi Thanh Tùng/HV 

12:00 Phương Bắc 08 2.0/3.5 79.7 3886 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 
12:00 Yn Gwangyang 3.0/4.0 109 6583 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NK 

13:00 Việt Thắng 126 3.5/5.5 78 3233 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

14:00 Metis 1.7/5.5 110 8839 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Ptsc 

14:00 Ultra Colonsay 5.3/6.4 199 61470 
LS:135;136; 

ĐD; 06 
Tổng hợp Khu neo CT Cầu 7 Trần Lam Giang/KPB 



14:00 FLORA 5.3/6.3 96 4710 Vas:3006 Tổng hợp P0 1QT Trần Đức Việt/KBP 

15:00 Quang Vinh Star 3.0/4.0 113 9228 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Trần Huy Hoàng/Vitaco 

16:00 Metis 1.7/5.5 110 8839 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Đỗ Tuấn Anh/Ptsc 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 30.7.2025 

17:00 Sunny Rainbow 4.5/5.7 125 12355 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NK 

17:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS P0 Jetty 1 Đỗ Tuấn Anh/NSCC 

17:00 OCEAN FAITH 4.9/7.0 199 63591 
LS 135; 136; 

ĐD 06 
Tổng hợp Cầu 7 P0 Trần Lam Giang/S&A 

17:00 Hoài Sơn 56 0.6/2.8 79 4997 Nil Tổng hợp Cầu 2 Cầu 1 Nil 

17:00 Minh Hằng 882 1.0/3.0 79,63 4785 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

17:30 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Hữu Hải/Vipco 

18:00 Brilliant Express 5.0/6.0 199 49802 Nil Tổng hợp P0 Khu neo NK 

18:00 Sông Diễm Ocean  2.0/3.0 91 5193 Nil Tổng hợp P0 Khu neo NK 
18:00 Đức Phúc 58 0.4/2.5 79 3515 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Nil 
18:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp 5QT P0 Nil 

18:00 Việt Thắng 126 3.5/5.5 78 3233 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil 

18:30 Nam Phát 18 0.8/2.6 64 1277 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7/8 Nil 

19:00 Thắng Lợi 586 0.8/2.6 65 1976 Nil  Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 

19:00 Hương Anh 69 0.5/2.5 79 3031 Nil Tổng hợp Khu neo 5QT Vosa 

19:30 SHUN KAI HONG 2.3/4.8 109 7922 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 3 P0 Trần Đức Việt/LP 

21:30 Vũ Gia 09 0.6/2.9 89 4933 ĐD: 06 Tổng hợp Cầu 3 P0 Đỗ Tuấn Anh/Nil 

22:30 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Ngô Sỹ Trường/NSA 

23:00 Minh Khang 68 2.0 58 905 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 
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